
 

 

 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT TUẦN 14 

Thứ…......……..ngày………tháng……….năm 20... 

I. ĐỌC HIỂU:  
 

                             Giữa vòm lá thơm 

  

Bàn tay nhỏ nhắn  

Phe phẩy quạt nan  

Đều đều ngọn gió  

Rung rinh góc màn 

Bà ơi hãy ngủ 

Có cháu ngồi bên 

Căn nhà vắng vẻ 

Khu vườn lặng im 

Hương bưởi hương cau 

Lẩn vào tay quạt 

Cho bà nằm mát 

Giữa vòng gió thơm. 

Quang Huy 
 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
 

Câu 1: Bài thơ nói về những ai? 
 

a. Bà 
 
b. Cháu 
 
c. Bà và cháu 
 

Câu 2: Bạn nhỏ trong bài thơ đã làm gì giúp bà? 
 

a. Quạt cho bà ngủ 
 

b. Quét nhà cho bà 
 

c. Nấu cơm cho bà. 
 

Câu 3: Những từ ngữ nào chỉ người thân có trong bài thơ? 
 

a. Bà và cháu 
 

b. Cháu và ông 
 

c. Ông và bà 
 

Câu 4: Viết 1-2 câu nói về tình cảm của em bé với bà. 
 

                

                

                

                

                

                

                 

                

 

II. LUYỆN TẬP:  

Bài 1: Điền vào chỗ chấm iên hay yên: 

v..........phấn                          ..........lặng                                 k........ nhẫn 

........... ả                                b.......... cả                                  ............ xe 



 

 

Bài 2: Gạch chân các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng trong các từ sau: 

   bác sĩ, bố, mẹ, kĩ sư, ông, bà, cô, giáo viên, ông nội, nô đùa, con cái, bộ đội, 

xanh thẫm, anh cả, chị, học sinh, nắng, em út, chị, cán bộ, bà ngoại, dì, bác 

Bài 3: Khoanh tròn các từ ngữ chỉ đặc điểm có trong bảng sau: 
 

ngọt chăm chỉ chạy nhảy thông minh 

mùa thu trồng trọt kĩ sư xanh biếc 

cao ráo hồng hào hoa đào trắng trẻo 

 

Bài 4 : Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ chấm : 

a. Mái tóc của mẹ ……………………………….               ( trắng tinh, mượt mà) 

b. Mẹ em có nụ cười ……………………………….          ( rạng rỡ, rực rỡ) 

c. Bàn tay của em bé ………………………………          ( gân guốc, mũm mĩm) 

Bài 5 : Khoanh vào chữ cái trước câu nêu đặc điểm: 

a. Bà em rất nhân hậu. 

b. Những chú gà con đang chạy theo gà mẹ. 

c. Những chú gà con thật tinh nghịch. 

d. Bộ lông của chú mèo nhà em dày, mượt mà. 

e. Tất cả các em bé đều xinh xắn, đáng yêu. 

g. Tất cả các em bé chơi đùa trước sân. 

Bài 6: Đặt 2 câu nêu đặc điểm của những người thân trong gia đình em. 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

                

 
 

 


